
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, ngõ 60, phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

13/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IT QUỐC TẾ

0107109874

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng sắt; 
- Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi; 
- Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi 
thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ 
L...), thép chống gỉ, chống nước;

4662

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;

4663

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa 
ra vào...; 
- Bán lẻ dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 
- Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường; 
- Bán lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào. 

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IT QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thảm treo, thảm trải sàn, chăn, đệm; 
- Bán lẻ màn và rèm; 
- Bán lẻ vật liệu phủ tường, phủ sàn. 

4753

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán lẻ đèn và bộ đèn; 
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; 
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện; 
- Bán lẻ thiết bị gia dụng; 
- Bán lẻ nhạc cụ; 
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két 
sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng; 
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu. 

4759(Chính)

7. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

4761

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Xây dựng công trình công ích 4220

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp;

4290

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải

4641

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649
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300.000.000 VNĐ

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi chất liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 

4659

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

22. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);

7730

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 131683947

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17, tổ 3, phố Tân An, Phường Tân Dân, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17, tổ 3, phố Tân An, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt Nam

VŨ THANH MAI Nữ
14/11/1987 Kinh Việt Nam

26/10/2004 Công an tỉnh Phú Thọ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LEE JOO HWAN Nam

30/11/1978 Hàn Quốc

M06729917
18/06/2015 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Số 110 Jeonnong dong, Dongdaemungo, Seoul, HÀN QUỐC

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Chỗ ở hiện tại:
Phòng 118, tòa B, chung cư The Manor, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
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